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Số:           /SNV-TCBC&TCPCP 

V/v đề nghị đăng tải dự thảo 
quyết định của UBND tỉnh trên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh 
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Thái Nguyên, ngày        tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi:  
 

Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của 
UBND tỉnh về ban hành quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật của HĐND, UBND các cấp tỉnh Thái Nguyên; 

Thực hiện nội dung Công văn số 5041/UBND-NC ngày 02/12/2019 của 
UBND tỉnh về tham mưu quy định thực hiện và phân cấp quản lý tổ chức bộ 
máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng 
trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên. 

Sở Nội vụ đã xây dựng xong dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy 
định về việc thực hiện và phân cấp thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, biên 
chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ 
quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên. 

Sở Nội vụ đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh đăng tải dự thảo Quyết định 

trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định để các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức, cá nhân góp ý kiến, sau đó Sở Nội vụ tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu và 

hoàn chỉnh dự thảo hồ sơ trình các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

(Có dự thảo Quyết định kèm theo)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Lưu: VT, TCBC&TCPCP, thuyntt 03b. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /2020/QĐ-UBND  Thái Nguyên, ngày      tháng  năm 2020 

 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, 

công chức, viên chức, lao động hợp đồng tỉnh Thái Nguyên 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; 
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức  năm 2008; 
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; 
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14tháng12năm 2004 của 

Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 
lượng vũ trang; Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07tháng3/2012 về sửa đổi 
Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14tháng11năm2006 của 
Chính phủ quy định về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, 
cao đẳng,trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;Nghị định số 
49/2015/NĐ-CP ngày 15tháng5năm2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14tháng11năm2006 của Chính 
phủ; 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22tháng 10năm 2009 của 
Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, 
công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách 
ở cấp xã; 

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định 
số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số 
điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21tháng4năm2010 của Chính 
phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-
CP ngày 13tháng4năm2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 
định số 45/2010/NĐ-CPcủa Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05tháng 12năm 2011 của 
Chính phủ quy định về công chức xã phường, thị trấn; 

DỰ THẢO 2 
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Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của 
Chính phủ  quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5năm 2012 của 
Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của 
Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của 
Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 
của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2013 của  
Chính phủ  về  vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 
Chính phủ Quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của 
Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 
Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh 
nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của 
Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, 
viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp 
đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của 
Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp 
xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của 
Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số       TTr-SNV ngày 
tháng  năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định phân cấp quản lý tổ 
chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tỉnh 
Thái Nguyên. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2020. Quyết 
định này thay thế Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của 
UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức 
bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp 
đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng 
các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Nội vụ; 
- Bộ Tài chính; 
- Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND Tỉnh; 
- Chủ tịch UBND Tỉnh; 
- Các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 
- Công an tỉnh; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
- BHXH tỉnh; 
- Sở, ban, ngành; 
- UBND cấp huyện; 
- TT Thông tin tỉnh; 
- VP UBND tỉnh: Các PCVP; Các phòng: NC, 
TKBT, HCTC, TH; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, NC(B), SNV (10 bản). 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Vũ Hồng Bắc        
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
QUY ĐỊNH  

Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, 
viên chức, lao động hợp đồng tỉnh Thái Nguyên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /2020/QĐ-UBND 
 ngày        //2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
 1. Quản lý tổ chức bộ máy: thành lập, sáp nhập, chia tách, đổi tên, xếp 
hạng, giải thể, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thanh tra, kiểm tra đối 
với tổ chức hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập, 
các doanh nghiệp chủ sở hữu là Nhà nước;các hội; các quỹ hoạt động trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên. 

2. Quản lý biên chế, quỹ tiền lương: Giao biên chế hành chính, số lượng 
người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và quỹ tiền lương biên chế 
hành chính, sự nghiệp công lập. 

3. Quản lý cán bộ, công chức và lao động hợp đồng tỉnh, cấp huyện:Bổ 
nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch, thực hiện chế độ chính sách, tiếp 
nhận, điều động, luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, 
cho từ chức, đình chỉ công tác, kỷ luật, thanh tra, kiểm tra đối với cán bộ, công 
chức. 

4. Quản lý viên chức và lao động hợp đồng tỉnh, cấp huyện: bổ nhiệm 
chức danh nghề nghiệp, thăng hạng, chuyển hạng, thực hiện chế độ chính sách, 
tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 
nhiệm, cho từ chức, đình chỉ công tác, kỷ luật, thanh tra, kiểm tra đối với viên 
chức. 

5. Quản lý cán bộ, công chức cấp xã: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã; 
tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, chuyển chức danh công chức cấp xã;xếp 
lương, nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã. 

 Điều 2. Đối tượng áp dụng 

 1.  Các tổ chức hành chính ở tỉnh gồm: 
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a) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sở), cơ quan tương 
đương sở và cơ quan khác thuộc tỉnh (Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh) 
gọi chung là sở; 

b) Chi cục và tổ chức tương đương chi cục trực thuộc sở (gọi chung là chi 
cục); 

c) Văn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức tương 
đương thuộc sở (gọi chung là phòng); 

d) Phòng và tương đương phòng thuộc cơ cấu tổ chức của chi cục thuộc 
sở. 

e)Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã (gọi chung là Ủy ban nhân 
dân cấp huyện); 

g) Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện (gọi chung là 
phòng). 

2. Đơn vị sự nghiệp  

a)Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh (gọi tắt là 
đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh); 

b) Đơn vị sự nghiệp công lậpvà các tổ chức tương đương trực thuộc sở 
(gọi tắt là đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở); 

c) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; 

d)Các tổ chức trực thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; 

e) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (gọi 
tắt là đơn vị sự nghiệp cấp huyện); 

g) Phòng, ban và tổ chức tương đương phòng thuộc đơn vị sự nghiệp cấp 
tỉnh; 

3. Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội 
- nghề nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội được thành lập theo quy định (gọi chung 
là hội); các quỹ trên địa bàn tỉnh; 

4.Các doanh nghiệp chủ sở hữu là Nhà nước, gồm: Công ty trách nhiệm 
hữu hạn (TNHH) một thành viên do Uỷ ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu; công 
ty cổ phần có phần vốn của Nhà nước do Uỷ ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu; 

5. Các Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; 

6. Cán bộ, công chức,lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-
CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 
29/11/2018 của Chính phủ (gọi tắt là lao động hợp đồng) làm việc ở các tổ chức 
hành chính nêu tại khoản 1Điều này; 

7. Viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 
ngày 17/11/2000 của Chính phủ và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 
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29/11/2018 của Chính phủ (gọi tắt là lao động hợp đồng) làm việc ở các đơn vị 
sự nghiệp, các hội, quỹ nêu tại khoản 2, 3 Điều này; 

8. Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát 
viên các doanh nghiệp chủ sở hữu là nhà nước; 

9. Các chức danh lãnh đạo, quản lý tổ chức hội có phạm vi hoạt động 
trong tỉnh; huyện, thành phố, thị xã; xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã). 

Điều 3. Nguyên tắc phân cấp 

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý tổ chức bộ máy, biên 
chế, tiền lương, tiền công, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các 
đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, công khai, minh bạch, rõ thẩm 
quyền và hiệu quả. 

3. Thường xuyên có sự kiểm tra, giám sát, hướng dẫn. 

 

Chương II 

QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ 

 

Điều 4. Quản lý tổ chức bộ máy 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh  

a) Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy 
của sở; 

c) Ban hành hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

d) Trình Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp có thẩm quyền quyết định thành 
lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh 
theo quy định. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi cục, phòng thuộc cơ cấu 
tổ chức của chi cục thuộc sở theo quy định; 

b) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể phòng thuộc sở; 

c) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp thuộc sở; 
phòng, ban và tổ chức tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; 
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d) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp cấp huyện 
(trừ các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, các tổ chức  
sự nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 
máy, nhân sự và tài chính trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện); các doanh 
nghiệp chủ sở hữu là nhà nước; 

đ) Quyết định cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, 
đổi tên các hội, quỹ và phê duyệt điều lệ hội, quỹ theo quy định của pháp luật; 
cho phép các hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh đặt văn phòng đại 
diện tại tỉnh theo quy định của pháp luật; cho phép thành lập đơn vị sự nghiệp 
ngoài công lập và các tổ chức khác theo quy định; 

e) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức phối hợp liên 
ngành cấp tỉnh theo quy định; 

g) Quyết định xếp hạng, công nhận hạng đối với các đơn vị sự nghiệp 
thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

3. Giám đốc Sở Nội vụ 

a) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành quyết định về tổ chức bộ máy được quy định tại Khoản 
1, Khoản 2 của Điều này; 

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng 
hướng dẫn quy định tổ chức bộ máy của phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
huyện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Thủ trưởng sở 

a) Chủ trì xây dựng đề án, phương án về tổ chức bộ máy được quy định 
tại Khoản 1, Khoản 2 của Điều này, gửi Sở Nội vụ thẩm định và trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh hoặc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Quyết định quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 
chức của phòng thuộc sở; 

c) Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của chi cục; 

d) Xây dựng và ban hành quy chế làm việc của sở; chỉ đạo chi cục xây 
dựng và ban hành quy chế làm việc của chi cục và tổ chức thực hiện. 

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Trình Hội đồng nhân dân cấp huyện thành lập, bãi bỏ phòng thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp huyện; 

b) Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, gửi Sở 
Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành; 

c) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của 
phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
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d) Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội cấp huyện và có ý 
kiến bằng văn bản về việc thành lập các hội cấp huyện hoạt động trong phạm vi 
quản lý nhà nước của cấp huyện theo quy định; 

đ) Lập hồ sơ xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trình cấp có thẩm 
quyền quyết định hoặc quyết định công nhận hạng đơn vị sự nghiệp theo quy 
định; 

e) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đối với các đơn vị sự nghiệp 
công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư;đơn vị sự nghiệp công lập  
tự bảo đảm chi thường xuyên(sau khi được các sở quản lý chuyên ngành và  
Sở Nội vụ thẩm định).Cho phép thành lập đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và 
các tổ chức khác theo quy định. 

6. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

a) Quyết định cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên hội  
cấp xã (sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ); 

b) Quyết định phê duyệt điều lệ hội cấp xã theo quy định của pháp luật;  

c) Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ, cho phép hợp 
nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên (sau khi có ý kiến thống nhất bằng 
văn bản của Sở Nội vụ đối với hồ sơ đề nghị cấp phép) đối với quỹ cấp huyện, 
cấp xã (trừ quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập) theo 
quy định của pháp luật; 

d) Quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động; cho phép quỹ hoạt động 
trở lại sau khi bị tạm đình chỉ; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động; công nhận 
thành viên Hội đồng quản lý quỹ; cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấy phép 
thành lập; thu hồi giấy phép thành lập; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quỹ 
cấp huyện, cấp xã (trừ quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành 
lập) theo quy định của pháp luật; 

7. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh 

a) Phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ và thủ trưởng sở có liên quan xây 
dựng đề án sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định; 

b) Xây dựng đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 
chức bộ máy (riêng trường cao đẳng công lập xây dựng Điều lệ trường), xin ý 
kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan (nếu có), trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh quyết định; 

c) Xây dựng và ban hành quy chế làm việc hoặc quy chế tổ chức và hoạt 
động của đơn vị theo quy định của pháp luật; 

d) Xây dựng đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc (nếu có) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; 
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đ) Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc; 

e) Tổ chức triển khai, thực hiện các quyết định về quản lý tổ chức bộ máy 
của đơn vị theo quy định của pháp luật. 

8.  Các hội, quỹ 

Các hội, quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 
45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động 
quản lý hội; Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các văn bản pháp luật khác có 
liên quan. 

9. Các Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp dưới báo cáo Tổ chức 
hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp trên trực tiếp thực hiện thẩm quyền quy định 
tại các khoản 4, 5, 6, 7 Điều này. 

10. Chi cục trưởng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc sở, đơn vị sự 
nghiệp cấp huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh  

a) Xây dựng đề án, dự thảo quyết định trình cơ quan có thẩm quyền quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị 
mình; 

b) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công 
tác của các tổ chức thuộc và trực thuộc cơ quan, đơn vị mình; 

c) Tự tổ chức chấm điểm, đánh giá, lập hồ sơ báo cáo cơ quan cấp trên 
trực tiếp đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định, 
trình) quyết định phân loại, xếp hạng đơn vị sự nghiệp theo hướng dẫn của Bộ 
quản lý chuyên ngành. 

Điều 5. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, số lượng người 
làm việc trong đơn vị công lập, lao động hợp đồng 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định giao biên chế công chức, số 
lượng người làm việc, lao động hợp đồng đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân 
tỉnh, các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, hội, quỹ; 

b) Quyết định giao biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động 
hợp đồng đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ chức hành chính, 
đơn vị sự nghiệp, hội, quỹ. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Chỉ đạo các sở, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, 
hội, quỹ thuộc tỉnhlập kế hoạch, xây dựng đề án điều chỉnh, bổ sung biên chế 
công chức, số lượng người làm việc hàng năm, báo cáo Bộ Nội vụ; 

b) Chỉ đạocác sở, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, 
hội, quỹ thuộc tỉnhxây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ 
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cấu chức danh nghề nghiệp viên chức trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
theo quy định; 

3. Giám đốc Sở Nội vụ 

a) Thẩm định Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, tổng hợp 
danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề 
nghiệp viên chức của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, hội, quỹ, trình 
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định; 

b) Thẩm định, tổng hợp biên chế công chức, số lượng người làm việc và 
số lao động hợp đồng của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, hội, quỹ 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; 

đ) Điều chuyển biên chế sự nghiệp giữa các các tổ chức hành chính, đơn 
vị sự nghiệp, hội, quỹtrong tổng số biên chế sự nghiệp đã được Uỷ ban nhân dân 
tỉnh giao hằng năm. 

e) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý biên 
chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng của các tổ chức 
hành chính, đơn vị sự nghiệp, hội, quỹ. 

4. Giám đốc Sở Tài chính 

a) Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan xây dựng quỹ tiền 
lương, cơ chế khoán chi phí hành chính trong các sở, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện theo quy định; 

b) Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ tiền lương, tiền 
công của các cơ quan theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định của 
pháp luật hiện hành. 

5. Thủ trưởng sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng đơn vị 
sự nghiệp cấp tỉnh 

a) Trước ngày 01 tháng 5 hàng năm, xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế 
công chức, số lượng người làm việc,số lao động hợp đồng báo cáo Ủy ban nhân 
dân tỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp); 

b) Sử dụng, quản lý biên chế công chức,số lượng người làm việc, lao động 
hợp đồng theo quy định của pháp luật; 

c) Hàng tháng lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp 
đồng hưởng tiền lương, tiền công (nếu có) của cơ quan, đơn vị gửi Kho bạc nhà 
nước chuyển Ngân hàng chi trả cho người lao động. 

6. Chi Cục trưởng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc sở, đơn vị sự 
nghiệp cấp huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. 

a) Xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm 
việc, số lao động hợp đồng báo cáo cấp trên quản lý trực tiếp; 

b) Trực tiếp sử dụng, quản lý biên chế công chức, số lượng người làm 
việc, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật; 
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c) Hàng tháng lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp 
đồng hưởng tiền lương, tiền công (nếu có) của cơ quan, đơn vị gửi Kho bạc nhà 
nước chuyển Ngân hàng chi trả cho người lao động. 

7.  Các hội, quỹ 

Các hội, quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 
45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động 
quản lý hội; Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các văn bản pháp luật khác có 
liên quan. 

8. Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên được quyết định danh mục vị trí việc 
làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc 
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. 

 

Chương III 

QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

 

Điều6. Tuyển dụng công chức 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm công chức không 
qua thi tuyển đối vớingạch chuyên viên chính và tương đươngtrở lên vàocác tổ 
chức hành chính. 

2. Giám đốc Sở Nội vụ 

a) Thẩm định hồ sơ tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên chính và 
tương đương trở lên bằng phương thức tiếp nhận không qua thi tuyển đối với 
những trường hợp đặc biệt theo quy định vào các tổ chức hành chính trình Uỷ 
ban nhân dân tỉnh.  

b) Thẩm định kế hoạch tuyển dụng, kết quả tuyển dụng công chứccủa các 
tổ chức hành chính. 

c) Thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác tuyển dụng công chức của các tổ 
chức hành chính. 

d)Quyết định tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên và tương đương 
bằng phương thức tiếp nhận không qua thi tuyển đối với những trường hợp đặc 
biệt theo quy định vào các tổ chức hành chính; 

đ) Thẩm định và quyết định tuyển dụng công chức cấp huyện trở lên đối 
với các trường hợp đang là cán bộ, công chức cấp xã. 

3. Thủ trưởng sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống 
bằng phương thức thi tuyển; 
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b) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức gửi Sở Nội vụ thẩm định; 

c) Tổ chức, thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức theo đúng quy định 
của pháp luật; 

d) Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng công chức; 

đ) Gửi kết quả tuyển dụng công chức về Sở Nội vụ để thẩm định; 

e) Quyết định tuyển dụng công chức đối với người trúng tuyển kỳ thi 
tuyển vào công chức; 

g) Thực hiện các thủ tục về kiểm tra, sát hạch theo quy định và gửi hồ sơ 
về Sở Nội vụ thẩm định đối với các trường hợp tuyển dụng công chức đặc biệt 
không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật. 

4. Chi cục trưởng, Trưởng phòng thuộc UBND cấp huyện 

a) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức theo quy định, trình cơ quan 
cấp trên quản lý trực tiếp xem xét thực hiện theo quy định; 

b) Phân công công chức hướng dẫn tập sự cho người được tuyển dụng vào 
công chức (đối tượng phải thực hiện chế độ tập sự) theo quy định; 

c) Bố trí, phân công nhiệm vụ công chức được tuyển dụng. 

Điều 7. Bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch và thực hiện 
chế độ chính sách 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tổ chức thi nâng ngạch công chức theo 
quy định. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Công nhận kết quả thi nâng ngạch công chức; 

b) Cử cán bộ, công chức tham gia dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, 
chuyên viên cao cấp và tương đương theo quy định; 

c)Quyết định bổ nhiệm vào ngạch, chuyển ngạch và xếp lương, nâng bậc 
lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức ngạch chuyên viên cao cấp hoặc 
tương đương; 

d) Quyết định nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt 
khung đối với cán bộ, công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương; 

đ) Quyết định bổ nhiệm vào ngạchvà xếp lương chuyên viên chính và 
tương đương đối với cán bộ, công chứcchức; 

e) Quyết định bổ nhiệm vào ngạch, chuyển ngạch và xếp lương, nâng bậc 
lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên 
vượt khung, nâng phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)đối với cán bộ, công 
chứcchức giữ các chức danh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, phê 
chuẩn (trừ chức danh Chi cục trưởng). 
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g) Quyết định nghỉ hưu, thôi việc,đối với cán bộ, công chức giữ các chức 
danh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn, bổ nhiệm. 

3. Giám đốc Sở Nội vụ 

a) Quyết định chuyển ngạch và xếp lương, nâng bậc lương thường xuyên, 
nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng phụ 
cấp thâm niên nghề (nếu có)đối với chức danh Chi cục trưởng; 

b) Thẩm định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức giữ ngạch 
chuyên viên chính và tương đương trở xuống. 

c) Quyết định chuyển ngạchchuyên viên chính và tương đương trở xuống; 

4. Thủ trưởng sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Đề nghị cử cán bộ, công chức tham gia dự thi hoặc xét nâng ngạch 
chuyên viên chính và tương đương trở lên gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Cửcán bộ, công chức tham gia dự thi hoặc xét nâng ngạch từ ngạch cán 
sự, nhân viên lên ngạch chuyên viên và tương đương; 

c) Quyết định xếp lương, phụ cấp lương, nâng bậc lương thường xuyên, 
trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu 
có),thực hiện chế độ chính sách khác đối với Phó chi cục trưởng và cán bộ, công 
chức (trừ chức danh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệmphê 
chuẩn); 

d) Báo cáo Sở Nội vụ thẩm định nâng bậc lương trước thời hạn đối với 
cán bộ, công chức; 

e) Quyết định nghỉhưu, thôi việc đối với công chức (trừ các chức danh do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn, bổ nhiệm). 

5. Chi cục trưởng, Trưởng phòng cấp huyệnbáo cáo cấp trên quản lý trực 
tiếp thực hiện quy trình tại khoản 4 Điều này đối với công chức do mình trực 
tiếp sử dụng. 

Điều 8. Tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt pháiđối với cán bộ, 
công chức  

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết địnhtiếp nhận, điều động, luân 
chuyển, biệt phái đối với cán bộ, công chứcgiữ chức vụ lãnh đạo, quản lý do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, phê chuẩn. 

2. Giám đốc Sở Nội vụ 

a) Quyết định tiếp nhận cán bộ, công chức là chuyên viên chính và tương 
đương trở xuống đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị Trung ương, cơ quan, 
đơn vị khối Đảng, đoàn thể và các tỉnh, thành phố khác về làm việc tại các tổ 
chức hành chính (trừ những đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này); 
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b) Quyết định điều động cán bộ, công chức là chuyên viên chính và tương 
đương trở xuống từ các tổ chức hành chính đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị 
Trung ương, cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể và các tỉnh, thành phố 
khác(trừ những đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này); 

c) Quyết định điều động công chức là chuyên viên chính và tương đương 
trở xuốnggiữa các tổ chức hành chính. 

3. Thủ trưởng sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện quy trình tiếp nhận, điều 
động, luân chuyển, biệt pháiđối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý do 
UBND tỉnh bổ nhiệm; tổng hợp kết quả gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

b) Quyết định tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt pháiđối với công 
chức thuộc phạm vi quản lý (trừ chức danh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 
quyết định bổ nhiệm, phê chuẩn).  

4. Chi cục trưởng, Trường phòng cấp huyện báo cáo cấp trên trực tiếp 
quản lý thực hiện quy trình tại khoản 3 Điều này. 

Điều 9. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, đình chỉ 
công tác, kỷ luậtđối với cán bộ, công chức 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 
nhiệm, cho từ chức, đình chỉ công tác, kỷ luật đối vớiThủ trưởng, phó thủ trưởng 
sở (trừ các chức danh thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh); Cấp trưởng 
Chi Cục trực thuộc sở;  

2. Giám đốc Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 
thực hiện thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Thủ trưởng sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, đình chỉ công tác, kỷ luậtđối với 
cán bộ, công chức (trừ chức danh nêu tại khoản 1 Điều này).  

 

Chương IV 

QUẢN LÝ VIÊN CHỨC, CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÁC DOANH 
NGHIỆP CHỦ SỞ HỮU LÀ NHÀ NƯỚC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 

 

Điều 10. Tuyển dụng viên chức 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tiếp nhận viên chức đối với 
trường hợp tuyển dụng đặc biệt đảm nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng tương 
đương chuyên viên chính vào làm việc tại cácđơn vị sự nghiệp, hội, quỹ. 

2. Giám đốc Sở Nội vụ 
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a) Thẩm định hồ sơ tiếp nhận viên chức đối với trường hợp tuyển dụng 
đặc biệt đảm nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng tương đương chuyên viên 
chính vào làm việc tại cácđơn vị sự nghiệp, hội, quỹ, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân tỉnh quyết định; 

b) Quyết định tiếp nhận viên chức đối với trường hợp tuyển dụng đặc biệt 
đảm nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng tương đương chuyên viên trở xuống 
vào làm việc tại cácđơn vị sự nghiệp, hội, quỹ;  

c) Thẩm định kế hoạch tuyển dụng, kết quả tuyển dụng viên chức vào làm 
việc tại các đơn vị sự nghiệp, hội, quỹ (trừ đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 
này và đối tượng được tuyển vào đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi 
thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường 
xuyên 

d) Quyết định tuyển dụng viên chức cấp huyện trở lên đối với các trường 
hợp đang là cán bộ, công chức cấp xã; 

3. Thủ trưởng sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Thực hiện quy trình tiếp nhận vào viên chức đối với trường hợp tuyển 
dụng đặc biệt đảm nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng tương đương chuyên viên 
chính vào làm việc tại cácđơn vị sự nghiệp, hội, quỹ, gửi Sở Nội vụ thẩm định 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Thực hiện quy trìnhtuyển dụng đặc biệt đối với chức danh nghề nghiệp 
hạng tương đương chuyên viên chính trở xuống vào làm việc tại cácđơn vị sự 
nghiệp, hội, quỹ gửi Sở Nội vụ. 

c) Tuyển dụng viên chức chức danh nghề nghiệp tương đương chuyên 
viên trở xuống vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền 
quản lý; 

d) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức gửi Sở Nội vụ thẩm định; 

đ) Tổ chức, thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức theo quy định của 
pháp luật; 

e) Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức; 

g) Gửi kết quả tuyển dụng viên chức về Sở Nội vụ để thẩm định; 

h) Quyết định tuyển dụng viên chức đối với người trúng tuyển; 

4. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh 

a) Thực hiện thẩm quyền và nội dung có liên quan như quy định tại 
Khoản 3 của Điều này; 

b) Phân công viên chức hướng dẫn tập sự cho người được tuyển dụng vào 
viên chức (đối tượng phải thực hiện chế độ tập sự) do mình sử dụng. 

c) Bố trí, phân công nhiệm vụ, ký hợp đồng làm việc đối với viên chức 
được tuyển dụng do mình sử dụng; 
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5. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, đơn vị sự nghiệp cấp 
huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh 

a) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức theo quy định, trình cơ quan 
cấp trên quản lý trực tiếp xem xét thực hiện theo quy định; 

b) Bố trí, phân công nhiệm vụ, ký hợp đồng làm việc đối với viên chức 
được tuyển dụng do mình sử dụng; 

c) Phân công viên chức hướng dẫn tập sự cho người được tuyển dụng vào 
viên chức do mình sử dụng(đối tượng phải thực hiện chế độ tập sự) theo quy 
định. 

6. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường 
xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 

a) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức,tổ chức thực hiện việc tuyển 
dụng viên chức; quyết định tuyển dụng viên chức theo quy định; 

b) Phân công viên chức hướng dẫn tập sự cho người được tuyển dụng vào 
viên chức (đối tượng phải thực hiện chế độ tập sự) theo quy định; 

c) Bố trí, phân công nhiệm vụ viên chức được tuyển dụng. 

Điều 11. Bổ nhiệm, thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thực hiện 
chế độ chính sách đối với viên chức 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Quyết định tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức theo quy định. 

g) Cử viên chức đủ điều kiện tham gia dự thi thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp tương đương chuyên viên chính trở lên theo quy định; 

h) Quyết định nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt 
khung đối với viên chức đang hưởng lương của chức danh nghề nghiệp hạng I 
và tương đương; quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương, nâng 
bậc lương trước thời hạn đối với viên chức tương đương chuyên viên cao cấp; 
quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lươngđối với viên chức tương 
đương chuyên viên chính; 

k) Quyết định bổ nhiệm, chuyển chức danh nghề nghiệp, xếp lương, nâng 
bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm 
niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và thực hiện chế độ chính sách đối với 
người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; 

l)Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp hạng II (đối 
tượng hưởng lương loại A2) đối với công chức, viên chức quản lý, viên chức đạt 
kết quả thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hoặc thay đổi chức danh nghề 
nghiệp; 

i) Quyết định công nhận kết quả thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp của viên chức theo quy định. 
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k) Quyết định nghỉ hưu, thôi việc đối với viên chức giữ các chức vụ lãnh 
đạo, quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm. 

2. Giám đốc Sở Nội vụ 

a) Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thăng hạng từ hạng 
III lên hạng II, hạng IV lên hạng III; 

b) Thẩm định nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức giữ chức 
danh nghề nghiệp hạng II trở xuống; 

c) Quyết định chuyển chức danh nghề nghiệp, xếp lương, nâng bậc lương 
thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và thực hiện chế độ chính sách 
khác đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 

3. Thủ trưởng sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đứng đầu 
đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh 

a) Đề nghị cửviên chức tham gia dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp tương đương ngạch chuyên viên chính trở lên gửi Sở Nội vụ tổng 
hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Cửviên chức tham gia dự thi hoặc xét hăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ tương đương cán sự, nhân viên lên hạng chức danh nghề nghiệp tương 
đương chuyên viên; 

c) Quyết định xếp lương, phụ cấp lương, nâng bậc lương thường xuyên, 
nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm 
niên nghề (nếu có) và thực hiện chế độ chính sách khác đối với viên chức thuộc 
phạm vi quản lý(trừ chức danh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định bổ 
nhiệm); 

d) Báo cáo Sở Nội vụ thẩm định nâng bậc lương trước thời hạn đối với 
viên chức; 

e) Quyết định nghỉ hưu, thôi việc đối với viên chức (trừ các chức danh do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm). 

4. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc sở, đơn vị sự nghiệp cấp 
huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, chi cục trưởng báo 
cáo cấp trên trực tiếp thực hiện quy trình tại khoản 3 Điều này đối với viên chức 
do mình trực tiếp sử dụng. 

5. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường 
xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 
xây dựng đề án và tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức tương đương chuyên viên chính trở xuống theo quy định của pháp luật. 

Điều 12. Tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt phái viên chức 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tiếp nhận, điều động,luân 
chuyển, biệt phái viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý do Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh bổ nhiệm; 
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2. Giám đốc Sở Nội vụ 

a) Quyết định tiếp nhận viên chức giữ chức danh nghề nghiệp tương 
đương chuyên viên chínhtrở xuốngđang làm việc tại các cơ quan, đơn vị Trung 
ương, cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể và các tỉnh, thành phố khác về làm 
việc tại đơn vị sự nghiệp, hội, quỹ (trừ những đối tượng quy định tại khoản 1 
điều này); 

b) Quyết định điều động viên chức giữ chức danh nghề nghiệp tương 
đương chuyên viên chínhtrở xuốngtrong các đơn vị sự nghiệp, hội, quỹ đến làm 
việc trong cơ quan, đơn vị Trung ương, cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể và 
các tỉnh, thành phố khác(trừ những đối tượng quy định tại khoản 1 điều này);  

c) Quyết định điều động viên chức giữ chức danh nghề nghiệp tương 
đương chuyên viên chínhtrở xuống giữa các đơn vị sự nghiệp, hội, quỹ khác cơ 
quan chủ quản quản lý. 

3. Thủ trưởng sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đứng đầu 
đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện quy trình tiếp nhận, điều 
động,luân chuyển, biệt phái đối với viên chức lãnh đạo, quản lý do UBND tỉnh 
bổ nhiệm; tổng hợp kết quả gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

b) Quyết định tiếp nhận, điều động,luân chuyển, biệt phái đối với viên 
chức thuộc phạm vi quản lý (trừ chức danh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 
quyết định bổ nhiệm).  

c) Quyết định tiếp nhận, điều động,luân chuyển, biệt phái viên chức giữa 
các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý. 

4. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc sở, đơn vị sự nghiệp cấp 
huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, chi cục trưởng báo 
cáo cấp trên trực tiếp thực hiện quy trình tại khoản 3 Điều này đối với viên chức 
do mình trực tiếp sử dụng. 

Điều 13. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, đình chỉ 
công tác, kỷ luật đối với viên chức 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 
nhiệm, cho từ chức, đình chỉ công tác, kỷ luật đối vớingười đứng đầu, cấp phó 
của người đúng đầu đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 
thuộc sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. 

2. Giám đốc Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 
thực hiện thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Thủ trưởng sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Người đứng đầu 
đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho 
từ chức, đình chỉ công tác, kỷ luậtđối với chức viên thuộc phạm vi quản lý (trừ 
chức danh nêu tại khoản 1 Điều này).  
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4. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc sở, đơn vị sự nghiệp cấp 
huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, chi cục trưởng báo 
cáo cấp trên trực tiếp thực hiện quy trình tại khoản 3 Điều này đối với viên chức 
do mình trực tiếp sử dụng. 

 

CHƯƠNG V 

QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

 

Điều 14 . Số lượng cán bộ, công chức cấp xã 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao số lượng cán bộ, công 
chức cấp xã theo kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp xã. 

2. Giám đốc Sở Nội vụ quyết định giao cơ cấu cán bộ, công chức cấp xã 
trên cơ sở số lượng cán bộ, công chức cấp xã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh giao. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý cán bộ, công chức cấp xã 
đảm bảo không vượt quá số lượng, đúng cơ cấu được giao. 

Điều 15. Tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, chuyển chức danh công 
chức cấp xã 

1. Giám đốc Sở Nội vụ 

a) Thẩm định kế hoạch tuyển dụng, kết quả tuyển dụng công chức cấp xã;  

b) Thẩm định việc tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét 
tuyển, tiếp nhận công chức cấp xã từ cấp tỉnh khác về công tác địa bàn cấp xã 
thuộc tỉnh Thái Nguyên. 

c) Thẩm định việc điều động công chức cấp xã giữa các địa bàn cấp huyện 
trong phạm vi địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

d) Thẩm định chuyển chức danh công chức cấp xã. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã, 
quyết định tuyển dụng công chức cấp xã sau khi có ý kiến thẩm định của Giám 
đốc Sở Nội vụ. 

b) Quyết định các nội dung được Giám đốc Sở Nội vụ thẩm định tại điểm 
b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều này. 

c) Quyết định điều động công chức cấp xã trong phạm vi địa bàn cấp 
huyện.  

d) Quyết định điều động cán bộ, công chức cấp xã đến công tác tại các cơ 
quan, đơn vị cấp huyện trở lên hoặc đến công tác tại địa bàn cấp tỉnh khác, đồng 
thời báo cáo kết quả về Sở Nội vụ. 
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Điều 16. Xếp lương, nâng bậc lương cán bộ, công chức cấp xã 

1. Giám đốc Sở Nội vụ thẩm định xếp lương trong các trường hợp sau: 

a) Cán bộ cấp xã được phê chuẩn, chuẩn y kết quả bầu cử lần đầu. 

b) Công chức cấp xã được tuyển dụng lần đầu. 

c) Công chức cấp xã được tiếp nhận không qua thi tuyển, xét tuyển có sự 
thay đổi về tiền lương. 

d) Cán bộ, công chức cấp xã thay đổi trình độ đào tạo chuyên môn. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Quyết định các nội dung được Giám đốc Sở Nội vụ thẩm định tại khoản 
1 Điều này. 

b) Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời 
hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã. 

 

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 17. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và lao động hợp đồng 

1. Sở Nội vụquản lý hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ 
lãnh đạo, quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, phê chuẩn. 

2. Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh quản lý hồ 
sơ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng  thuộc phạm vi quản lý (trừ 
đối tượng nêu tại khoản 1 Điều này). 

Điều 18. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đứng đầu 
đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh 

a) Phổ biến, triển khai đếncấp dưới và cán bộ, công chức, viên chức, lao 
động hợp đồng biết và nghiêm chỉnh thực hiện quy định này; 

b) Kiểm tra, đôn đốc, cấp dưới và cán bộ, công chức, viên chức,lao động 
hợp đồng và cán bộ, công chức cấp xã thực hiện các quy định và định kỳ vào 
tháng 12 hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ 
tổng hợp). 

2. Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc triển 
khai thực hiện, định kỳ cuối năm hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 
kết quả thực hiện Quy định này. 

Điều 19. Bổ sung, điều chỉnh 
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Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần bổ sung, sửa đổi các cơ 
quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét quyết định./. 

 

TM. ỦY NHÂN NHÂN DÂN  

     CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

    Vũ Hồng Bắc 
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a) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sở), cơ quan tương 
đương sở và cơ quan khác thuộc tỉnh (Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh) 
gọi chung là sở; 

b) Chi cục và tổ chức tương đương chi cục trực thuộc sở (gọi chung là chi 
cục); 

c) Văn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức tương 
đương thuộc sở (gọi chung là phòng); 

d) Phòng và tương đương phòng thuộc cơ cấu tổ chức của chi cục thuộc 
sở. 

e)Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã (gọi chung là Ủy ban nhân 
dân cấp huyện); 

g) Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện (gọi chung là 
phòng). 

2. Đơn vị sự nghiệp  

a)Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh (gọi tắt là 
đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh); 

b) Đơn vị sự nghiệp công lậpvà các tổ chức tương đương trực thuộc sở 
(gọi tắt là đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở); 

c) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; 

d)Các tổ chức trực thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; 

e) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (gọi 
tắt là đơn vị sự nghiệp cấp huyện); 

g) Phòng, ban và tổ chức tương đương phòng thuộc đơn vị sự nghiệp cấp 
tỉnh; 

3. Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội 
- nghề nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội được thành lập theo quy định (gọi chung 
là hội); các quỹ trên địa bàn tỉnh; 

4.Các doanh nghiệp chủ sở hữu là Nhà nước, gồm: Công ty trách nhiệm 
hữu hạn (TNHH) một thành viên do Uỷ ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu; công 
ty cổ phần có phần vốn của Nhà nước do Uỷ ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu; 

5. Các Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; 

6. Cán bộ, công chức,lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-
CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 
29/11/2018 của Chính phủ (gọi tắt là lao động hợp đồng) làm việc ở các tổ chức 
hành chính nêu tại khoản 1Điều này; 

7. Viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 
ngày 17/11/2000 của Chính phủ và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 
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29/11/2018 của Chính phủ (gọi tắt là lao động hợp đồng) làm việc ở các đơn vị 
sự nghiệp, các hội, quỹ nêu tại khoản 2, 3 Điều này; 

8. Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát 
viên các doanh nghiệp chủ sở hữu là nhà nước; 

9. Các chức danh lãnh đạo, quản lý tổ chức hội có phạm vi hoạt động 
trong tỉnh; huyện, thành phố, thị xã; xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã). 

Điều 3. Nguyên tắc phân cấp 

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý tổ chức bộ máy, biên 
chế, tiền lương, tiền công, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các 
đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, công khai, minh bạch, rõ thẩm 
quyền và hiệu quả. 

3. Thường xuyên có sự kiểm tra, giám sát, hướng dẫn. 

 

Chương II 

QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ 

 

Điều 4. Quản lý tổ chức bộ máy 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh  

a) Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy 
của sở; 

c) Ban hành hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

d) Trình Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp có thẩm quyền quyết định thành 
lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh 
theo quy định. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi cục, phòng thuộc cơ cấu 
tổ chức của chi cục thuộc sở theo quy định; 

b) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể phòng thuộc sở; 

c) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp thuộc sở; 
phòng, ban và tổ chức tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; 



7 
 

d) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp cấp huyện 
(trừ các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, các tổ chức  
sự nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 
máy, nhân sự và tài chính trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện); các doanh 
nghiệp chủ sở hữu là nhà nước; 

đ) Quyết định cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, 
đổi tên các hội, quỹ và phê duyệt điều lệ hội, quỹ theo quy định của pháp luật; 
cho phép các hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh đặt văn phòng đại 
diện tại tỉnh theo quy định của pháp luật; cho phép thành lập đơn vị sự nghiệp 
ngoài công lập và các tổ chức khác theo quy định; 

e) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức phối hợp liên 
ngành cấp tỉnh theo quy định; 

g) Quyết định xếp hạng, công nhận hạng đối với các đơn vị sự nghiệp 
thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

3. Giám đốc Sở Nội vụ 

a) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành quyết định về tổ chức bộ máy được quy định tại Khoản 
1, Khoản 2 của Điều này; 

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng 
hướng dẫn quy định tổ chức bộ máy của phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
huyện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Thủ trưởng sở 

a) Chủ trì xây dựng đề án, phương án về tổ chức bộ máy được quy định 
tại Khoản 1, Khoản 2 của Điều này, gửi Sở Nội vụ thẩm định và trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh hoặc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Quyết định quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 
chức của phòng thuộc sở; 

c) Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của chi cục; 

d) Xây dựng và ban hành quy chế làm việc của sở; chỉ đạo chi cục xây 
dựng và ban hành quy chế làm việc của chi cục và tổ chức thực hiện. 

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Trình Hội đồng nhân dân cấp huyện thành lập, bãi bỏ phòng thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp huyện; 

b) Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, gửi Sở 
Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành; 

c) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của 
phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
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d) Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội cấp huyện và có ý 
kiến bằng văn bản về việc thành lập các hội cấp huyện hoạt động trong phạm vi 
quản lý nhà nước của cấp huyện theo quy định; 

đ) Lập hồ sơ xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trình cấp có thẩm 
quyền quyết định hoặc quyết định công nhận hạng đơn vị sự nghiệp theo quy 
định; 

e) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đối với các đơn vị sự nghiệp 
công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư;đơn vị sự nghiệp công lập  
tự bảo đảm chi thường xuyên(sau khi được các sở quản lý chuyên ngành và  
Sở Nội vụ thẩm định).Cho phép thành lập đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và 
các tổ chức khác theo quy định. 

6. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

a) Quyết định cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên hội  
cấp xã (sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ); 

b) Quyết định phê duyệt điều lệ hội cấp xã theo quy định của pháp luật;  

c) Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ, cho phép hợp 
nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên (sau khi có ý kiến thống nhất bằng 
văn bản của Sở Nội vụ đối với hồ sơ đề nghị cấp phép) đối với quỹ cấp huyện, 
cấp xã (trừ quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập) theo 
quy định của pháp luật; 

d) Quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động; cho phép quỹ hoạt động 
trở lại sau khi bị tạm đình chỉ; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động; công nhận 
thành viên Hội đồng quản lý quỹ; cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấy phép 
thành lập; thu hồi giấy phép thành lập; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quỹ 
cấp huyện, cấp xã (trừ quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành 
lập) theo quy định của pháp luật; 

7. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh 

a) Phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ và thủ trưởng sở có liên quan xây 
dựng đề án sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định; 

b) Xây dựng đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 
chức bộ máy (riêng trường cao đẳng công lập xây dựng Điều lệ trường), xin ý 
kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan (nếu có), trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh quyết định; 

c) Xây dựng và ban hành quy chế làm việc hoặc quy chế tổ chức và hoạt 
động của đơn vị theo quy định của pháp luật; 

d) Xây dựng đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc (nếu có) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; 
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đ) Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc; 

e) Tổ chức triển khai, thực hiện các quyết định về quản lý tổ chức bộ máy 
của đơn vị theo quy định của pháp luật. 

8.  Các hội, quỹ 

Các hội, quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 
45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động 
quản lý hội; Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các văn bản pháp luật khác có 
liên quan. 

9. Các Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp dưới báo cáo Tổ chức 
hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp trên trực tiếp thực hiện thẩm quyền quy định 
tại các khoản 4, 5, 6, 7 Điều này. 

10. Chi cục trưởng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc sở, đơn vị sự 
nghiệp cấp huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh  

a) Xây dựng đề án, dự thảo quyết định trình cơ quan có thẩm quyền quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị 
mình; 

b) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công 
tác của các tổ chức thuộc và trực thuộc cơ quan, đơn vị mình; 

c) Tự tổ chức chấm điểm, đánh giá, lập hồ sơ báo cáo cơ quan cấp trên 
trực tiếp đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định, 
trình) quyết định phân loại, xếp hạng đơn vị sự nghiệp theo hướng dẫn của Bộ 
quản lý chuyên ngành. 

Điều 5. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, số lượng người 
làm việc trong đơn vị công lập, lao động hợp đồng 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định giao biên chế công chức, số 
lượng người làm việc, lao động hợp đồng đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân 
tỉnh, các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, hội, quỹ; 

b) Quyết định giao biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động 
hợp đồng đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ chức hành chính, 
đơn vị sự nghiệp, hội, quỹ. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Chỉ đạo các sở, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, 
hội, quỹ thuộc tỉnhlập kế hoạch, xây dựng đề án điều chỉnh, bổ sung biên chế 
công chức, số lượng người làm việc hàng năm, báo cáo Bộ Nội vụ; 

b) Chỉ đạocác sở, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, 
hội, quỹ thuộc tỉnhxây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ 
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cấu chức danh nghề nghiệp viên chức trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
theo quy định; 

3. Giám đốc Sở Nội vụ 

a) Thẩm định Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, tổng hợp 
danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề 
nghiệp viên chức của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, hội, quỹ, trình 
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định; 

b) Thẩm định, tổng hợp biên chế công chức, số lượng người làm việc và 
số lao động hợp đồng của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, hội, quỹ 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; 

đ) Điều chuyển biên chế sự nghiệp giữa các các tổ chức hành chính, đơn 
vị sự nghiệp, hội, quỹtrong tổng số biên chế sự nghiệp đã được Uỷ ban nhân dân 
tỉnh giao hằng năm. 

e) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý biên 
chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng của các tổ chức 
hành chính, đơn vị sự nghiệp, hội, quỹ. 

4. Giám đốc Sở Tài chính 

a) Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan xây dựng quỹ tiền 
lương, cơ chế khoán chi phí hành chính trong các sở, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện theo quy định; 

b) Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ tiền lương, tiền 
công của các cơ quan theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định của 
pháp luật hiện hành. 

5. Thủ trưởng sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng đơn vị 
sự nghiệp cấp tỉnh 

a) Trước ngày 01 tháng 5 hàng năm, xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế 
công chức, số lượng người làm việc,số lao động hợp đồng báo cáo Ủy ban nhân 
dân tỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp); 

b) Sử dụng, quản lý biên chế công chức,số lượng người làm việc, lao động 
hợp đồng theo quy định của pháp luật; 

c) Hàng tháng lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp 
đồng hưởng tiền lương, tiền công (nếu có) của cơ quan, đơn vị gửi Kho bạc nhà 
nước chuyển Ngân hàng chi trả cho người lao động. 

6. Chi Cục trưởng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc sở, đơn vị sự 
nghiệp cấp huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. 

a) Xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm 
việc, số lao động hợp đồng báo cáo cấp trên quản lý trực tiếp; 

b) Trực tiếp sử dụng, quản lý biên chế công chức, số lượng người làm 
việc, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật; 
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c) Hàng tháng lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp 
đồng hưởng tiền lương, tiền công (nếu có) của cơ quan, đơn vị gửi Kho bạc nhà 
nước chuyển Ngân hàng chi trả cho người lao động. 

7.  Các hội, quỹ 

Các hội, quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 
45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động 
quản lý hội; Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các văn bản pháp luật khác có 
liên quan. 

8. Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên được quyết định danh mục vị trí việc 
làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc 
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. 

 

Chương III 

QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

 

Điều6. Tuyển dụng công chức 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm công chức không 
qua thi tuyển đối vớingạch chuyên viên chính và tương đươngtrở lên vàocác tổ 
chức hành chính. 

2. Giám đốc Sở Nội vụ 

a) Thẩm định hồ sơ tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên chính và 
tương đương trở lên bằng phương thức tiếp nhận không qua thi tuyển đối với 
những trường hợp đặc biệt theo quy định vào các tổ chức hành chính trình Uỷ 
ban nhân dân tỉnh.  

b) Thẩm định kế hoạch tuyển dụng, kết quả tuyển dụng công chứccủa các 
tổ chức hành chính. 

c) Thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác tuyển dụng công chức của các tổ 
chức hành chính. 

d)Quyết định tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên và tương đương 
bằng phương thức tiếp nhận không qua thi tuyển đối với những trường hợp đặc 
biệt theo quy định vào các tổ chức hành chính; 

đ) Thẩm định và quyết định tuyển dụng công chức cấp huyện trở lên đối 
với các trường hợp đang là cán bộ, công chức cấp xã. 

3. Thủ trưởng sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống 
bằng phương thức thi tuyển; 



12 
 

b) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức gửi Sở Nội vụ thẩm định; 

c) Tổ chức, thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức theo đúng quy định 
của pháp luật; 

d) Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng công chức; 

đ) Gửi kết quả tuyển dụng công chức về Sở Nội vụ để thẩm định; 

e) Quyết định tuyển dụng công chức đối với người trúng tuyển kỳ thi 
tuyển vào công chức; 

g) Thực hiện các thủ tục về kiểm tra, sát hạch theo quy định và gửi hồ sơ 
về Sở Nội vụ thẩm định đối với các trường hợp tuyển dụng công chức đặc biệt 
không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật. 

4. Chi cục trưởng, Trưởng phòng thuộc UBND cấp huyện 

a) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức theo quy định, trình cơ quan 
cấp trên quản lý trực tiếp xem xét thực hiện theo quy định; 

b) Phân công công chức hướng dẫn tập sự cho người được tuyển dụng vào 
công chức (đối tượng phải thực hiện chế độ tập sự) theo quy định; 

c) Bố trí, phân công nhiệm vụ công chức được tuyển dụng. 

Điều 7. Bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch và thực hiện 
chế độ chính sách 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tổ chức thi nâng ngạch công chức theo 
quy định. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Công nhận kết quả thi nâng ngạch công chức; 

b) Cử cán bộ, công chức tham gia dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, 
chuyên viên cao cấp và tương đương theo quy định; 

c)Quyết định bổ nhiệm vào ngạch, chuyển ngạch và xếp lương, nâng bậc 
lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức ngạch chuyên viên cao cấp hoặc 
tương đương; 

d) Quyết định nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt 
khung đối với cán bộ, công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương; 

đ) Quyết định bổ nhiệm vào ngạchvà xếp lương chuyên viên chính và 
tương đương đối với cán bộ, công chứcchức; 

e) Quyết định bổ nhiệm vào ngạch, chuyển ngạch và xếp lương, nâng bậc 
lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên 
vượt khung, nâng phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)đối với cán bộ, công 
chứcchức giữ các chức danh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, phê 
chuẩn (trừ chức danh Chi cục trưởng). 
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g) Quyết định nghỉ hưu, thôi việc,đối với cán bộ, công chức giữ các chức 
danh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn, bổ nhiệm. 

3. Giám đốc Sở Nội vụ 

a) Quyết định chuyển ngạch và xếp lương, nâng bậc lương thường xuyên, 
nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng phụ 
cấp thâm niên nghề (nếu có)đối với chức danh Chi cục trưởng; 

b) Thẩm định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức giữ ngạch 
chuyên viên chính và tương đương trở xuống. 

c) Quyết định chuyển ngạchchuyên viên chính và tương đương trở xuống; 

4. Thủ trưởng sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Đề nghị cử cán bộ, công chức tham gia dự thi hoặc xét nâng ngạch 
chuyên viên chính và tương đương trở lên gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Cửcán bộ, công chức tham gia dự thi hoặc xét nâng ngạch từ ngạch cán 
sự, nhân viên lên ngạch chuyên viên và tương đương; 

c) Quyết định xếp lương, phụ cấp lương, nâng bậc lương thường xuyên, 
trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu 
có),thực hiện chế độ chính sách khác đối với Phó chi cục trưởng và cán bộ, công 
chức (trừ chức danh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệmphê 
chuẩn); 

d) Báo cáo Sở Nội vụ thẩm định nâng bậc lương trước thời hạn đối với 
cán bộ, công chức; 

e) Quyết định nghỉhưu, thôi việc đối với công chức (trừ các chức danh do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn, bổ nhiệm). 

5. Chi cục trưởng, Trưởng phòng cấp huyệnbáo cáo cấp trên quản lý trực 
tiếp thực hiện quy trình tại khoản 4 Điều này đối với công chức do mình trực 
tiếp sử dụng. 

Điều 8. Tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt pháiđối với cán bộ, 
công chức  

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết địnhtiếp nhận, điều động, luân 
chuyển, biệt phái đối với cán bộ, công chứcgiữ chức vụ lãnh đạo, quản lý do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, phê chuẩn. 

2. Giám đốc Sở Nội vụ 

a) Quyết định tiếp nhận cán bộ, công chức là chuyên viên chính và tương 
đương trở xuống đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị Trung ương, cơ quan, 
đơn vị khối Đảng, đoàn thể và các tỉnh, thành phố khác về làm việc tại các tổ 
chức hành chính (trừ những đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này); 
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b) Quyết định điều động cán bộ, công chức là chuyên viên chính và tương 
đương trở xuống từ các tổ chức hành chính đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị 
Trung ương, cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể và các tỉnh, thành phố 
khác(trừ những đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này); 

c) Quyết định điều động công chức là chuyên viên chính và tương đương 
trở xuốnggiữa các tổ chức hành chính. 

3. Thủ trưởng sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện quy trình tiếp nhận, điều 
động, luân chuyển, biệt pháiđối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý do 
UBND tỉnh bổ nhiệm; tổng hợp kết quả gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

b) Quyết định tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt pháiđối với công 
chức thuộc phạm vi quản lý (trừ chức danh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 
quyết định bổ nhiệm, phê chuẩn).  

4. Chi cục trưởng, Trường phòng cấp huyện báo cáo cấp trên trực tiếp 
quản lý thực hiện quy trình tại khoản 3 Điều này. 

Điều 9. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, đình chỉ 
công tác, kỷ luậtđối với cán bộ, công chức 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 
nhiệm, cho từ chức, đình chỉ công tác, kỷ luật đối vớiThủ trưởng, phó thủ trưởng 
sở (trừ các chức danh thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh); Cấp trưởng 
Chi Cục trực thuộc sở;  

2. Giám đốc Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 
thực hiện thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Thủ trưởng sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, đình chỉ công tác, kỷ luậtđối với 
cán bộ, công chức (trừ chức danh nêu tại khoản 1 Điều này).  

 

Chương IV 

QUẢN LÝ VIÊN CHỨC, CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÁC DOANH 
NGHIỆP CHỦ SỞ HỮU LÀ NHÀ NƯỚC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 

 

Điều 10. Tuyển dụng viên chức 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tiếp nhận viên chức đối với 
trường hợp tuyển dụng đặc biệt đảm nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng tương 
đương chuyên viên chính vào làm việc tại cácđơn vị sự nghiệp, hội, quỹ. 

2. Giám đốc Sở Nội vụ 
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a) Thẩm định hồ sơ tiếp nhận viên chức đối với trường hợp tuyển dụng 
đặc biệt đảm nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng tương đương chuyên viên 
chính vào làm việc tại cácđơn vị sự nghiệp, hội, quỹ, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân tỉnh quyết định; 

b) Quyết định tiếp nhận viên chức đối với trường hợp tuyển dụng đặc biệt 
đảm nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng tương đương chuyên viên trở xuống 
vào làm việc tại cácđơn vị sự nghiệp, hội, quỹ;  

c) Thẩm định kế hoạch tuyển dụng, kết quả tuyển dụng viên chức vào làm 
việc tại các đơn vị sự nghiệp, hội, quỹ (trừ đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 
này và đối tượng được tuyển vào đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi 
thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường 
xuyên 

d) Quyết định tuyển dụng viên chức cấp huyện trở lên đối với các trường 
hợp đang là cán bộ, công chức cấp xã; 

3. Thủ trưởng sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Thực hiện quy trình tiếp nhận vào viên chức đối với trường hợp tuyển 
dụng đặc biệt đảm nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng tương đương chuyên viên 
chính vào làm việc tại cácđơn vị sự nghiệp, hội, quỹ, gửi Sở Nội vụ thẩm định 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Thực hiện quy trìnhtuyển dụng đặc biệt đối với chức danh nghề nghiệp 
hạng tương đương chuyên viên chính trở xuống vào làm việc tại cácđơn vị sự 
nghiệp, hội, quỹ gửi Sở Nội vụ. 

c) Tuyển dụng viên chức chức danh nghề nghiệp tương đương chuyên 
viên trở xuống vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền 
quản lý; 

d) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức gửi Sở Nội vụ thẩm định; 

đ) Tổ chức, thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức theo quy định của 
pháp luật; 

e) Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức; 

g) Gửi kết quả tuyển dụng viên chức về Sở Nội vụ để thẩm định; 

h) Quyết định tuyển dụng viên chức đối với người trúng tuyển; 

4. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh 

a) Thực hiện thẩm quyền và nội dung có liên quan như quy định tại 
Khoản 3 của Điều này; 

b) Phân công viên chức hướng dẫn tập sự cho người được tuyển dụng vào 
viên chức (đối tượng phải thực hiện chế độ tập sự) do mình sử dụng. 

c) Bố trí, phân công nhiệm vụ, ký hợp đồng làm việc đối với viên chức 
được tuyển dụng do mình sử dụng; 
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5. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, đơn vị sự nghiệp cấp 
huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh 

a) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức theo quy định, trình cơ quan 
cấp trên quản lý trực tiếp xem xét thực hiện theo quy định; 

b) Bố trí, phân công nhiệm vụ, ký hợp đồng làm việc đối với viên chức 
được tuyển dụng do mình sử dụng; 

c) Phân công viên chức hướng dẫn tập sự cho người được tuyển dụng vào 
viên chức do mình sử dụng(đối tượng phải thực hiện chế độ tập sự) theo quy 
định. 

6. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường 
xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 

a) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức,tổ chức thực hiện việc tuyển 
dụng viên chức; quyết định tuyển dụng viên chức theo quy định; 

b) Phân công viên chức hướng dẫn tập sự cho người được tuyển dụng vào 
viên chức (đối tượng phải thực hiện chế độ tập sự) theo quy định; 

c) Bố trí, phân công nhiệm vụ viên chức được tuyển dụng. 

Điều 11. Bổ nhiệm, thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thực hiện 
chế độ chính sách đối với viên chức 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Quyết định tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức theo quy định. 

g) Cử viên chức đủ điều kiện tham gia dự thi thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp tương đương chuyên viên chính trở lên theo quy định; 

h) Quyết định nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt 
khung đối với viên chức đang hưởng lương của chức danh nghề nghiệp hạng I 
và tương đương; quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương, nâng 
bậc lương trước thời hạn đối với viên chức tương đương chuyên viên cao cấp; 
quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lươngđối với viên chức tương 
đương chuyên viên chính; 

k) Quyết định bổ nhiệm, chuyển chức danh nghề nghiệp, xếp lương, nâng 
bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm 
niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và thực hiện chế độ chính sách đối với 
người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; 

l)Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp hạng II (đối 
tượng hưởng lương loại A2) đối với công chức, viên chức quản lý, viên chức đạt 
kết quả thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hoặc thay đổi chức danh nghề 
nghiệp; 

i) Quyết định công nhận kết quả thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp của viên chức theo quy định. 
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k) Quyết định nghỉ hưu, thôi việc đối với viên chức giữ các chức vụ lãnh 
đạo, quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm. 

2. Giám đốc Sở Nội vụ 

a) Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thăng hạng từ hạng 
III lên hạng II, hạng IV lên hạng III; 

b) Thẩm định nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức giữ chức 
danh nghề nghiệp hạng II trở xuống; 

c) Quyết định chuyển chức danh nghề nghiệp, xếp lương, nâng bậc lương 
thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và thực hiện chế độ chính sách 
khác đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 

3. Thủ trưởng sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đứng đầu 
đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh 

a) Đề nghị cửviên chức tham gia dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp tương đương ngạch chuyên viên chính trở lên gửi Sở Nội vụ tổng 
hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Cửviên chức tham gia dự thi hoặc xét hăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ tương đương cán sự, nhân viên lên hạng chức danh nghề nghiệp tương 
đương chuyên viên; 

c) Quyết định xếp lương, phụ cấp lương, nâng bậc lương thường xuyên, 
nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm 
niên nghề (nếu có) và thực hiện chế độ chính sách khác đối với viên chức thuộc 
phạm vi quản lý(trừ chức danh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định bổ 
nhiệm); 

d) Báo cáo Sở Nội vụ thẩm định nâng bậc lương trước thời hạn đối với 
viên chức; 

e) Quyết định nghỉ hưu, thôi việc đối với viên chức (trừ các chức danh do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm). 

4. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc sở, đơn vị sự nghiệp cấp 
huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, chi cục trưởng báo 
cáo cấp trên trực tiếp thực hiện quy trình tại khoản 3 Điều này đối với viên chức 
do mình trực tiếp sử dụng. 

5. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường 
xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 
xây dựng đề án và tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức tương đương chuyên viên chính trở xuống theo quy định của pháp luật. 

Điều 12. Tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt phái viên chức 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tiếp nhận, điều động,luân 
chuyển, biệt phái viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý do Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh bổ nhiệm; 
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2. Giám đốc Sở Nội vụ 

a) Quyết định tiếp nhận viên chức giữ chức danh nghề nghiệp tương 
đương chuyên viên chínhtrở xuốngđang làm việc tại các cơ quan, đơn vị Trung 
ương, cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể và các tỉnh, thành phố khác về làm 
việc tại đơn vị sự nghiệp, hội, quỹ (trừ những đối tượng quy định tại khoản 1 
điều này); 

b) Quyết định điều động viên chức giữ chức danh nghề nghiệp tương 
đương chuyên viên chínhtrở xuốngtrong các đơn vị sự nghiệp, hội, quỹ đến làm 
việc trong cơ quan, đơn vị Trung ương, cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể và 
các tỉnh, thành phố khác(trừ những đối tượng quy định tại khoản 1 điều này);  

c) Quyết định điều động viên chức giữ chức danh nghề nghiệp tương 
đương chuyên viên chínhtrở xuống giữa các đơn vị sự nghiệp, hội, quỹ khác cơ 
quan chủ quản quản lý. 

3. Thủ trưởng sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đứng đầu 
đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện quy trình tiếp nhận, điều 
động,luân chuyển, biệt phái đối với viên chức lãnh đạo, quản lý do UBND tỉnh 
bổ nhiệm; tổng hợp kết quả gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

b) Quyết định tiếp nhận, điều động,luân chuyển, biệt phái đối với viên 
chức thuộc phạm vi quản lý (trừ chức danh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 
quyết định bổ nhiệm).  

c) Quyết định tiếp nhận, điều động,luân chuyển, biệt phái viên chức giữa 
các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý. 

4. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc sở, đơn vị sự nghiệp cấp 
huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, chi cục trưởng báo 
cáo cấp trên trực tiếp thực hiện quy trình tại khoản 3 Điều này đối với viên chức 
do mình trực tiếp sử dụng. 

Điều 13. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, đình chỉ 
công tác, kỷ luật đối với viên chức 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 
nhiệm, cho từ chức, đình chỉ công tác, kỷ luật đối vớingười đứng đầu, cấp phó 
của người đúng đầu đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 
thuộc sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. 

2. Giám đốc Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 
thực hiện thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Thủ trưởng sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Người đứng đầu 
đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho 
từ chức, đình chỉ công tác, kỷ luậtđối với chức viên thuộc phạm vi quản lý (trừ 
chức danh nêu tại khoản 1 Điều này).  
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4. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc sở, đơn vị sự nghiệp cấp 
huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, chi cục trưởng báo 
cáo cấp trên trực tiếp thực hiện quy trình tại khoản 3 Điều này đối với viên chức 
do mình trực tiếp sử dụng. 

 

CHƯƠNG V 

QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

 

Điều 14 . Số lượng cán bộ, công chức cấp xã 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao số lượng cán bộ, công 
chức cấp xã theo kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp xã. 

2. Giám đốc Sở Nội vụ quyết định giao cơ cấu cán bộ, công chức cấp xã 
trên cơ sở số lượng cán bộ, công chức cấp xã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh giao. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý cán bộ, công chức cấp xã 
đảm bảo không vượt quá số lượng, đúng cơ cấu được giao. 

Điều 15. Tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, chuyển chức danh công 
chức cấp xã 

1. Giám đốc Sở Nội vụ 

a) Thẩm định kế hoạch tuyển dụng, kết quả tuyển dụng công chức cấp xã;  

b) Thẩm định việc tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét 
tuyển, tiếp nhận công chức cấp xã từ cấp tỉnh khác về công tác địa bàn cấp xã 
thuộc tỉnh Thái Nguyên. 

c) Thẩm định việc điều động công chức cấp xã giữa các địa bàn cấp huyện 
trong phạm vi địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

d) Thẩm định chuyển chức danh công chức cấp xã. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã, 
quyết định tuyển dụng công chức cấp xã sau khi có ý kiến thẩm định của Giám 
đốc Sở Nội vụ. 

b) Quyết định các nội dung được Giám đốc Sở Nội vụ thẩm định tại điểm 
b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều này. 

c) Quyết định điều động công chức cấp xã trong phạm vi địa bàn cấp 
huyện.  

d) Quyết định điều động cán bộ, công chức cấp xã đến công tác tại các cơ 
quan, đơn vị cấp huyện trở lên hoặc đến công tác tại địa bàn cấp tỉnh khác, đồng 
thời báo cáo kết quả về Sở Nội vụ. 
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Điều 16. Xếp lương, nâng bậc lương cán bộ, công chức cấp xã 

1. Giám đốc Sở Nội vụ thẩm định xếp lương trong các trường hợp sau: 

a) Cán bộ cấp xã được phê chuẩn, chuẩn y kết quả bầu cử lần đầu. 

b) Công chức cấp xã được tuyển dụng lần đầu. 

c) Công chức cấp xã được tiếp nhận không qua thi tuyển, xét tuyển có sự 
thay đổi về tiền lương. 

d) Cán bộ, công chức cấp xã thay đổi trình độ đào tạo chuyên môn. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Quyết định các nội dung được Giám đốc Sở Nội vụ thẩm định tại khoản 
1 Điều này. 

b) Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời 
hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã. 

 

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 17. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và lao động hợp đồng 

1. Sở Nội vụquản lý hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ 
lãnh đạo, quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, phê chuẩn. 

2. Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh quản lý hồ 
sơ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng  thuộc phạm vi quản lý (trừ 
đối tượng nêu tại khoản 1 Điều này). 

Điều 18. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đứng đầu 
đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh 

a) Phổ biến, triển khai đếncấp dưới và cán bộ, công chức, viên chức, lao 
động hợp đồng biết và nghiêm chỉnh thực hiện quy định này; 

b) Kiểm tra, đôn đốc, cấp dưới và cán bộ, công chức, viên chức,lao động 
hợp đồng và cán bộ, công chức cấp xã thực hiện các quy định và định kỳ vào 
tháng 12 hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ 
tổng hợp). 

2. Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc triển 
khai thực hiện, định kỳ cuối năm hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 
kết quả thực hiện Quy định này. 

Điều 19. Bổ sung, điều chỉnh 
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Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần bổ sung, sửa đổi các cơ 
quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét quyết định./. 

 

TM. ỦY NHÂN NHÂN DÂN  

     CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

    Vũ Hồng Bắc 
 

 


